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Số: 2663/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày  30  tháng 10  năm  2006


QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình thuỷ lợi 
Phai Ngùa, Xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi Sơn La;

Căn cứ Tờ trình số 24/TTr-BQL ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Ban quản lý dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi Sơn La về việc xin phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 838/KQTĐ-SNN, ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Sở Nông nghiệp và PTNT;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 220/BC-KHĐT, ngày 10 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình thuỷ lợi Phai Ngùa xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Thuỷ lợi Phai Ngùa.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu.

3. Chủ đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

4. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo KTKT: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình thuỷ lợi Sơn La.
5. Nhiệm vụ dự án: Cấp nước tưới cho 85,68 ha lúa 2 vụ.

6. Cấp công trình: cấp V.

7. Quy mô dự án: Xây dựng công trình dẫn nước tự cháy gồm đập dâng và hệ thống kênh dẫn nước tới mặt ruộng.
a) Công trình đầu mối lấy nước: Đập dang nước mặt cắt Ô fi xe rốp không chân không. Các thông số kỹ thuật chính của đập như sau: Lưu lượng thiết kế Q = 305m3/s; ứng với tần suất P = 2%; chiều dài tràn nước của đập: Bl = 40m; Chiều cao đập kể cả móng: P = 5,7m; Cột nước tràn: H = 2,51m; Cao đọ đỉnh đập 384,2m; cao độ đỉnh tường cánh: 386,5m; Sân tiêu năng theo cấu tạo dài L = 13,0m; cao độ mặt sân 379,50m; Chều cao tường tiêu năng d = 11m; cao độ chân khay tường TN: 378,50m.

Kết cấu thân đập bằng đá xây M75, tường cánh đá xây M100, mặt đập, bản mỏng và sân tiêu năng bê tông CT M200.

b) Cống lấy nước: Cống hở mặt cắt chữ nhật. Lưu lượng thiết kế: cống bờ trái Q = 220l/s; mặt cắt cống b x h = 65 x 60cm.; Cống bờ phải Q = 40l/s. mặt cắt cống b x h = 40 x 40cm. Cao độ đáy cống trái 383.60m; cống phải: 383,80m. Cống lắp máy đóng mở V3. Kết cấu cống bằng đá xây M100.

c) Cống xả cát: Gồm 2 cống nằm cạnh cống lấy nước. Cao độ đáy cống 382,90m;  Mặt cắt ngang cống b x h = 60 x 60 cm. ống lắp máy đóng mở V5. Kết cấu cống bằng đá xây M100.

d) Hệ thống kênh:

Kênh bờ trái: chiều dài L = 2.971m; lưu lượng thiết kế đầu kênh Q = 220 l/s, mặt cắt ngang kênh b x h = 70 x 70cm – b x h = 30 x 30cm.

Kênh bờ phải: chiều dài L = 1.447m; lưu lượng thiết kê đầu kênh Q = 40 l/s, mặt cắt ngang kênh b x h = 50 x 40 cm- b x h = 30 x 30cm.

Kết cấu kênh bằng BTCT M200, chiều dày thành và đáy kênh với mặt cắt rộng 70cm và 60cm là 12cm, các mặt còn lại t = 10cm.

d) công trình trên kênh: Gồm 6 cầu máng, 2 tràn vượt kênh, 3 cống qua đường, 1 bậc.

e) khu nhà quản lý gồm: Nhà quản lý có diện tích F = 872, nhà 1 tầng; khu bếp và nhà vệ sinh có diện tích F = 47m2; 1 bể chứa nước mưa có dung tích W = 7,5m3; 1 bể phốt dung tích 4,5m3.

8. Tổng mức đầu tư                                      :   4.561.332.000 đồng

Bao gồm:      - Xây lắp                                 :    3.669.960.000 đồng.

                      - Chi phí khác                         :       475.523.000 đồng.

                      - Đền bù                                  :          50.000.000 đồng.

                      - Dự phòng                              :        365.849.000 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn AFD                                                           :    3.663.418.000 đồng.

Trong đó: + Chi phí xây lắp trước thuế               :     3.336.327.000 đồng.

                 + Dự phòng                                         :        327.091.000 đồng.

- Vốn đối ứng của tỉnh                                         :         897.913.000 đồng.

Trong đó: + Thuế GTGT                                     :          333.632.000 đồng.

                 + Chi phí khác                                     :         475.523.000 đồng.

                 + Đền bù                                              :            50.000.000 đồng.

                 + Dự phòng                                          :            38.758.000 đồng.

10. Hình thức quản lý: Thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực quản lý dự án.

11. Phương thức thực hiện dự án: Theo Luật Đấu thầu.

12.Tiến độ thực hiện: Năm 2006 - 2008.

13. Một số vấn đề khác: Do chưa xác định đựơc vị trí nhà quản lý, một số khoản trong chi phí khác chưa được thẩm định nên khi Báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt tổng dự toán và tự chịu trách nhiệm. Đồng thời xác định vị trí xây dựng nhà quản lý phù hợp quy hoạch xây dựng của huyện, phù hợp thiết kế bản vẽ thi công và dự toán được duyệt.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng Luật Xây dựng; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính Phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình và các qui định hiện hành khác của Nhà nước về XDCB.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Châu; Trưởng Ban quản lý dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi Sơn La, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:          

- TT Tỉnh uỷ ( b/c);                                                        

- TT HĐND;

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 ( t/h);

- Lưu VT, KTN, H.Châu(01), 12b.
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